Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 8 - 

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn các chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. ( 0,25 điểm); Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?

A. Cấm mọi hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cấm mua bán ma túy và mại dâm.

B. Nghiêm cấm trẻ em uống rượu nhưng không cấm trẻ em hút thuốc và đánh bạc

C. Cho phép các cá nhân, tổ chức sản xuất ma túy và cung cấp ma túy ra thị trường.

D. Mọi ý kiến trên đều đúng

Câu 2 (0,25 điểm) Những phát biểu nào đúng về quá trình lây nhiễm HIV/AIDS ?

1. HIV?AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là tiêm chích ma túy và dùng chung bơm kim tiêm với người bệnh, từ mẹ sang con

2. HIV?AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là Đường máu, đường tiêu hóa và qua hệ bài tiết.

3. HIV?AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con

4. HIV?AIDS lây nhiễm qua 5 con đường là lây qua vật thể trung gian, từ mẹ sang con, từ động vật nhiễm bệnh sang người, đường tình dục an toàn

5. HIV?AIDS lây nhiễm qua đường máu khi dùng chung bơm kim tiêm với người bệnh, tiếp xúc trực tiếp với máu của của người bệnh qua vết thương hở, quan hệ tình dục không an toàn với người bệnh và lây từ mẹ sang con khi trẻ sơ sinh tiếp xúc với máu người mẹ nhiễm bệnh trong quá trình sinh đẻ.

A. 1, 5

B. 2,5

C. 3,5

D. 4,5

Câu 3. (0,25 điểm): Ý kiến nào dưới đây là đúng:

A. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của mình, không cần tôn trọng tài sản của người khác.

B. Không cần tôn trọng tài sản của người khác, vì tài sản của người khác không thuộc quyền sở hữu của mình.

C. Tôn trọng tài sản của nhà nước là nghĩa vụ của công dân.

D. Nhặt được của rơi không biết của ai thì có thể sử dụng.

Câu 4. (0,25 điểm) Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây:

A. Bị đuổi việc không biết lý do.

B. Phát hiện thấy người buôn bán ma túy.

C. Không đồng ý với nhận xét của thầy cô giáo.

D. Bị cảnh sát giao thông giữ xe vì đi vượt đèn đỏ.

Câu 5. (1 điểm): Hãy điền những từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để được câu đúng về tệ nạn xã hội và trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội:

- Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch.(1) …….... …..xã hội, vi phạm (2) ………………và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội.

- Trách nhiệm của học sinh chúng ta phải sống (3) ……………. lành mạnh tích cực luyện tập thể dụng thể thao; không đánh bạc, uống rượu, không hút thuốc lá, không sử dụng ma túy, cần tuân theo những quy định của (4) ………. tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Phần II Tự luận ( 7 điểm)
Câu 7 (2 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo?

Câu 8 (2 điểm) Em hãy trình bày các nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra? Là học sinh, công dân cần phải làm gì để ngăn ngừa giảm thiểu các tai nạn trên?

Câu 9 (3 điểm). Tình huống:

Hùng nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên: Lê Anh Thư và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí. Hùng đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.

Hỏi:

a) Hùng hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu em là Hùng trong trường hợp này em sẽ làm gì?

